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Dòng B

Dòng G

Dòng MACCESS 

Hạng Dòng
Cái/
hộp

Bao gồm Kích thước

W/O W W W W W
Dòng MACCESS bao gồm 
những sản phẩm chất lượng 
cao như mũi vít, mũi khoan, 
dụng cụ điện cầm tay v.v. 
Chúng tôi chắc chắn rằng 
người dùng chuyên nghiệp 
sẽ hài lòng với bộ 
MACCESS này.

Dòng B bao gồm mũi vít và 
dụng cụ cầm tay. Những 
dòng này có sẵn nhiều hơn 
dòng MACCESS.

Dòng G không bao gồm 
những sản phẩm chất 
lượng cao đắt tiền để giảm 
chi phí.

Metric (Loại chuôi MZ)

Mũi vít PZ & PH
Metric

(Loại chuôi 
NZ)

Metric
SDS-PLSUMũi vít SQ 

& PH

Inch
(Loại chuôi 

MZ)

71 D-33691

50 D-53687

103 D-53017

17 D-53693

30 D-53702
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Phụ kiện
Hộp mũi tổng hợp 71 cái
Loại metric 
12 mũi khoan HSS TiN, 5 mũi khoan tường,
5 mũi khoan gỗ đỉnh nhọn, 3 mũi khoét, 
mũi vít, 24 mũi khoét rộng lỗ L=25mm, đầu giữ mũi vít có từ, giữ mũi cặp khớp nối, 
mũi vít L=50mm, 4 tuýp lục giác, thước đo 3m, 1 bộ dao cắt (7 cái), tua vít vặn ốc, 
Ponch trung tâm, đồng hồ đo độ sâu, cờ lê hình C. 

Mã số

D-33691

Mã số

D-53687

Mũi khoan tường x6pcs. Mũi khoan gỗ x5pcs, Mũi khoét 
x2pcs. Mũi khoan HSS-R x11pcs. Đo lỗ 1-10mm, khoan 
rộng lỗ, dao, mũi vặn vít 25mm x18pcs. Đầu giữ mũi có 
từ, tuýp lục giác x3pcs, phụ kiện tuýp lục giác.

Bộ mũi khoan và dụng cụ cầm tay 50 cái

Loại metric
Loại NZ

Bộ mũi khoan và dụng cụ cầm tay 103 cái

Hộp mũi tổng hợp 17 cái (nz)

Loại metric
Chuôi lục giác NZ

Mũi khoan HSS-R 4 cái. Mũi khoan tường 4 cái.
Mũi vít 25mmx12 cái. Nam châm giữ mũi.
Chuôi lục giác NZ

Mã số

D-53017

Mã số

Mã số

D-53702

Mũi khoan HSS-R x4pcs. Mũi khoan tường x4pcs. Mũi 
khoan gỗ x4pcs. Mũi vặn vít 25mm x16pcs. Đầu giữ mũi 
có từ, khoan rộng lỗ

Bộ mũi tổng hợp 30 cái

Loại metric
Loại NZ
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Bộ mũi khoan chuôi lục giác 1/4'' 5 cái

Chuôi lục giác 1/4''(MZ)

Dùng cho tường 6mm, cho gỗ 5,6mm, cho kim loại 5,6mm

Dùng cho kim loại  5, 6, 8mm, cho gỗ 5, 6mm

D-31522-

Loại MZ Loại NZ

Mã sốMã số

D-20769
(Số lượng có hạn)

D-31516

Cho kim loại  5/ 6/ 8mm, cho gỗ 6/ 8mm

Bộ mũi khoan kim loại HSS 5 cái

Mã số

D-30106

Bộ mũi khoan 9 cái

Mũi khoan HSS-TiN ,mũi khoan cho tường, mũi khoan gỗ

Mã số

D-08660

Mã số

D-30069

Bộ mũi khoan 9 cái

Mũi khoan HSS-TiN ,mũi khoan các bua (cho bê tông), Mũi khoan gỗ

D-53693


